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                      D,      E 

- T                          sơ   ẩm   m     

          –     t         t  : Ô   Dươ   Phú Sa   

        t              

+ Ô   Trầ  Việt Hù  ; 

+    Mai Thị Kim Tha h; 

-                 : Ô   N ô Qu c Việt    Thư ký T a     h   d   hu ệ  D  

t  h E. 

-                  m s                  D       E tham  ia  hi   t a: Ô   

Trầ  Mi h Đức – Ki m s t vi    

N    24 th    9  ăm 2019 t i tr  s  T a     h   d   hu ệ  D  t  h E    t    

sơ th m cô   khai v     h  h s  th   ý s : 71/2019/TLST-HS      20/8/2019, 

theo qu ết đị h đưa v     ra   t    s : 76/2019/QĐXXST-HS      12/9/2019, đ i 

v i c c  ị c  : 

1/ A (t  Phi), sinh  ăm 1978 t i t  h Đồ   Nai;  ơi đă   ký  h   kh u 

thườ   trú v   ơi cư trú hiệ   a : Tổ 6  ấp B   ã C  hu ệ  D  t  h E; n hề   hiệ : 

L m mư  ; tr  h độ vă  hóa: khô    iết chữ;  i i tí h: Nam; d   tộc: B; tô   i  : 

Hồi  i  ; qu c tịch: Việt Nam; c   ô   Ch m Sa Ma  v     A   Thị S ; có vợ    

Thị Xa Ki N h v  02   ười c  :   ười c        hất si h  ăm 2003    ười c    hỏ 

 hất si h  ăm 2015; tiề    : Khô   có; tiề  s : có 01 tiề  s   v        02/8/2018 

 ị Cô   a  hu ệ  D  t  h E  a  h  h qu ết đị h     h t vi  h m h  h chí h s  

99/QĐ-XPVPHC     h t 1 500 000 đồ   về h  h vi đ  h   c (chưa  ộ   h t);  ị 

c   đa    ị    d     iệ   h     ă  chặ  cấm đi khỏi  ơi cư trú   ị c   có mặt t i 

 hi   t a   

2/  guyễ   uấ  F, si h  ăm 1988 t i t  h E;  ơi đă   ký  h   kh u thườ   

trú v   ơi cư trú hiệ   a : Tổ 3  ấ  2   ã C  hu ệ  D  t  h E;   hề   hiệ : L m 

mư  ; tr  h độ vă  hóa: 12/12;  i i tí h: Nam; d   tộc: Ki h; tô   i  : Ph t  i  ; 

qu c tịch: Việt Nam; c   ô   N u ễ  Vă  Mi h v     N u ễ  Thị Mộ   Hằ  ; 

có vợ    L  Thị Hồ   L a  v  01   ười c   si h  ăm 2013; tiề    : Khô   có; 

tiề  s : có 01 tiề  s : V        07/02/2018  ị Cô   a   ã C  hu ệ  D  t  h E ban 

h  h qu ết đị h     h t vi  h m h  h chí h s  28/QĐ-XPVPHC     h t 

1 500 000 đồ   về h  h vi đ  h   c (đã  ộ   h t v        02/4/2018);  ị c   
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đa    ị    d     iệ   h     ă  chặ  cấm đi khỏi  ơi cư trú   ị c   có mặt t i 

 hi   t a  

N         Ụ   : 

Theo     tà  l ệu  ó tro g  ồ sơ vụ    và d         tạ        t  ,      u g vụ 

   đượ  tó  tắt   ư s u  

N u ễ  Tuấ  F v  A đều đã  ị     h t vi  h m h  h chí h về h  h vi “Đ  h 

  c”  hư   v   kho ng 11 giờ      27/01/2019  F điện tho i cho A hỏi có    

khô   đ  rủ đ  thắng thua bằng tiền. Sau khi   he điện tho i của F th  A hỏi b      

Du H t  si h  ăm 1995      ấp B   ã C có    đ  đ  khô  ; Du H t cho biết    có 

01 c      đ  trọ    ượ   1 5 ký     A điện tho i l i cho F    đồ   ý đ  sổ v i s  

tiề  500 000 đồ   v  “h t c t” tức            thắ       ấ   uô  c      của     thua 

v  được F đồ   ý   

Sau khi th ng nhất A về  h   ấ  th m 01 c      đ ; 01 c   c   đồng hồ; 04 

cuộ   ă   ke  đ  ph c v  cho việc   m trọ   t i v  điện tho i cho em ruột    A Phi 

Y  si h  ăm 1980   g  ấp B   ã C đem the  01 c       ữa đ  đ   Sau đó A v  F 

cù   c c đ i tượ   kh c hẹn gặp nhau t i vườn cao su của    S u Mỵ thuộc ấp B, 

 ã C, huyện D, t nh E. 

Đến kho ng 12 giờ 50  hút cù        t i vườ  ca  su    S u Mỵ, F mang 

the  01 c      v  c   đ  v i    của Du H t v i s  tiề  500 000 đồ   v  “H t c t”  

F bỏ ra 100 000 đồ  ; L  Vă  Tha h  si h  ăm 1987      ấ  6   ã C bỏ ra 400.000 

đồng; Du H t bỏ ra 200 000 đồng; A Phi Y bỏ ra 150 000 đồ  ; Ch m Na Sít  si h 

 ăm 1985; Mus T h  si h  ăm 1983; Ch m Ha Na Phi  si h  ăm 1984  cù       

ấp B   ã C mỗi   ười bỏ ra 50 000 đồ    Lúc      A   m trọ   t i  Tha h v  Du 

H t t   ă   c a    của m  h  sau khi đã thỏa thu n xong, chu n bị th     ra đ  đ  

th   ị Cô   a   ã C l    i     n bắt qu  tang thu giữ tr      ười c c đ i tượng 

tổng cộ   1 165 000 đồ   v  một s  tang v t có  i   qua   Tổng s  tiền những 

  ười tham  ia đ  h   c   c đị h được    1 000 000 đồng. 

T i Cơ qua  điều tra A v  N u ễn Tuấn F khai nh   rõ h  h vi  h m tội. 

* K   i   t i s  : Qua   c mi h  A v  N u ễ  Tuấ  F khô   có t i s       

Cơ qua  điều tra khô   tiế  h  h k   i     

* Đ i v i h  h vi đ  h   c của L  Vă  Tha h  Du H t  Ch m Ha Na Phi  

Mus T h  Ch m Na Sít v  A Phi Y chưa đế  mức tru  cứu tr ch  hiệm h  h s      

chu        ý vi  h m h  h chí h    đú    h    u t. 

    c   tr    s  76/CT-VKSTC      20 th    8  ăm 2019 của Việ  ki m 

s t  h   d   hu ệ  D  t  h E tru  t  c c  ị c   A, Nguyễ  Tuấ  F về tội “Đ  h 

  c” the  qu  đị h t i kh    1 Điều 321  ộ  u t H  h s   

T i  hi   t a: 

- Đ i diệ  Việ  ki m s t  h   d   hu ệ  D  iữ   u    qua  đi m tru  t  c c 

 ị c   A  N u ễ  Tuấ  F về tội da h  Điều  u t  hư  ội du       c   tr    đã   u 

v  đề   hị Hội đồ     t   : 

   d    kh    1 Điều 321; đi m i, s kh    1 Điều 51  Điều 65  ộ  u t H  h 

s      h t  ị c   A từ 06 th    đế  09 th    tù  hư   ch  hư       tre   thời 

 ia  th  th ch từ 12 th    đế  18 th    về tội Đ  h   c.  
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   d    kh    1 Điều 321; đi m i  s kh    1 Điều 51  Điều 65  ộ  u t H  h 

s      h t  ị c   N u ễ  Tuấ  F từ 06 th    đế  09 th    tù  hư   ch  hư       

tre   thời  ia  th  th ch từ 12 th    đế  18 th    về tội Đ  h   c   

* Về     ý v t chứ  : Că  cứ Điều 47  ộ  u t h  h s   Điều 106  ộ  u t T  

t    h  h s  đề   hị Hội đồ     t        ý c c v t chứ   thu  iữ the  qu  đị h 

của  h    u t  

Lời  ói sau cù   của  ị c  :  ị c   A v   ị c   N u ễ  Tuấ  F đề   hị Hội 

đồ     t     em   t  i m  hẹ h  h  h t ch  c c  ị c    

  Ậ   Ị             : 

 r    ơ sở      u g vụ   ,  ă   ứ vào     tà  l ệu tro g  ồ sơ vụ    đã đượ  

t    tr , xét  ỏ , tr    tụ g tạ        t  ,     đồ g xét xử   ậ  đ      ư s u  

[1] Về h  h vi  qu ết đị h t  t    của Cơ qua  điều tra Cô   a  hu ệ  D, 

t  h E, Điều tra vi    Việ  ki m s t  h   d   hu ệ  D, t  h E, Ki m s t vi   tr    

qu  tr  h điều tra  tru  t  đã th c hiệ  đú   về th m qu ề   tr  h t   thủ t c qu  

đị h của  ộ  u t t  t    h  h s   Qu  tr  h điều tra v  t i  hi   t a   ị c   A, 

N u ễ  Tuấ  F khô   có ý kiế  h ặc khiếu   i về h  h vi  qu ết đị h của Cơ 

qua  tiế  h  h t  t       ười tiế  h  h t  t     D  đó  c c h  h vi  qu ết đị h t  

t    của Cơ qua  tiế  h  h t  t       ười tiế  h  h t  t    đã th c hiệ  đều hợ  

 h     

[2] Về h  h vi của c c  ị c   đã th c hiệ : C c  ị c   A  N u ễ  Tuấ  F đã 

 ị     h t vi  h m h  h chí h về h  h vi đ  h   c v  chưa hết thời h   được c i 

   chưa  ị     h t vi  h m h  h chí h   hư   v        27/01/2019 t i ấ  B   ã C, 

hu ệ  D  t  h E, A  N u ễ  Tuấ  F cù   A Phi Y  Du H t  Ch m Na Sít  Mus 

T h  Ch m Ha Na Phi  L  Vă  Tha h đã th c hiệ  h  h vi đ  h   c tr i  h   (đ  

  )  dư i h  h thức được thua  ằ   tiề   Khi th c hiệ  h  h vi đ  h   c th   ị 

cô   a   ã C  h t hiệ  v   ắt qu  ta   cù   ta   v t  s  tiề  dù   v   việc đ  h 

  c được   c đị h    1 000 000 đồ    D  đó h  h vi của c c  ị c   A  N u ễ  

Tuấ  F đã đủ  ếu t  cấu th  h tội “Đ  h   c” the  qu  đị h t i kh    1  Điều 321 

 ộ  u t H  h s   

Đ i v i h  h vi đ  h   c của L  Vă  Tha h  Du H t  Ch m Ha Na Phi  Mus 

T h  Ch m Na Sít v  A Phi Y d  chưa đế  mức tru  cứu tr ch  hiệm h  h s      

chu        ý vi  h m h  h chí h    đú    h    u t  

[3] V     có tí h chất ít   hi m trọ    h  h vi  h m tội của c c  ị c   A, 

N u ễ  Tuấ  F      u  hi m ch   ã hội        h hư     ấu đế  tr t t  a  t    

cô   cộ   t i địa  hươ       cầ   h i có mức    tươ    ứ   v i h  h vi  ị c   

đã th c hiệ    

Tuy nhi   khi qu ết đị h h  h  h t cũ   cầ   em   t đế  c c  ếu t  về  h   

th   của c c  ị c    c c t  h tiết  i m  hẹ  tă    ặ   tr ch  hiệm h  h s  ch  c c 

 ị c    

- Về  h   th  : C c  ị c   đều có  h   th   khô   t t  đều đã từ    ị     h t 

vi  h m h  h chí h về h  h vi đ  h   c v  chưa hết thời h   được c i    chưa  ị 

    h t vi  h m h  h chí h   

- T  h tiết  i m  hẹ tr ch  hiệm h  h s : Tr    qu  tr  h điều tra v  t i  hi   

t a c c  ị c   A  N u ễ  Tuấ  F th  h kh   khai      ă   ă  h i c i   h m tội  ầ  
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đầu thuộc trườ   hợ  ít   hi m trọ  . Đ      t  h tiết c c  i m  hẹ được qu  đị h t i 

đi m i, s kh    1, Điều 51  ộ  u t H  h s    

- T  h tiết tă    ặ   tr ch  hệm h  h s : Khô   có  

X t thấ  c c  ị c   A  N u ễ  Tuấ  F đều    d    a  độ    ch   hất thời 

 h m tội  h  h vi vi  h m  h    u t thuộc trườ   hợ  ít   hi m trọ    c c  ị c   

th t th  khai      ă   ăn h i c i; có  hiều t  h tiết  i m  hẹ the  qu  đị h t i Điều 

51  ộ  u t H  h s      Hội đồ     t      t thấ  chưa cầ  thiết  h i c ch    c c  ị 

c   ra khỏi  ã hội m  ch  hư    chu   mức h  h  h t tù ch  hư       tre  cũ   

th  hiệ  s    hi m mi h của  h    u t  khô     h hư     ấu đế  cô   t c đấu 

tra h  h    ch    tội  h m của địa  hươ     

D  c c  ị c   khô   có   uồ  thu  h   ổ  đị h     miễ   h t  ổ su   ch  c c 

 ị c   A v  N u ễ  Tuấ  F. 

[4] Về     ý v t chứ  :  

- Đ i v i c c v t chứ   thu  iữ  ồm 06 c      đ  c c    i v  06  iỏ đệm  

tr    qu  tr  h điều tra đã ti u hủ      khô   đặt ra  i i qu ết  

- Đ i v i v t chứ   thu  iữa  a   ồm 01 c   đồng hồ; 04 cuộ   ă   ke  v i 

đã qua s  d ng; 02 cặp c a     ằng kim lo i  Đ      c c cô   c  c c  ị c   s  

d ng ph c v  khi th c hiệ  h  h vi đ  h   c  hư   khô   c    i  trị s  d ng     

tịch thu ti u hủ  the  qu  định t i kh    2 Điều 106  ộ  u t T  t    H  h s . 

- Đ i v i v t chứ       e mô tô  i n s  70K1-072.19  đ      t i s n hợ   h   

của bị c   N u ễn Tuấn F  khô    i   qua  đế  h  h vi vi  h m  h    u t     că  

cứ kho   3 Điều 106 Bộ lu t T  t    h  h s  h    tr  l i cho bị c   F  hư   tiế  

t c t m  iữ t i Cơ qua  chi c c thi h  h    hu ệ  D  t  h E đ  đ m     thi h  h 

    

- Đ i v i v t chứ      s  tiề  Việt Nam 205.000 (hai trăm  ẻ  ăm   h  ) đồ   

thu tr     ười  ị c   N u ễ  Tuấ  F  d   ị c   F ch  s  d    100 000 (một trăm 

  h  ) đồ   v   việc đ  h   c     că  cứ Điều 106  ộ  u t T  t    h  h s  cầ  

tịch thu su   v   cô   quỹ  h   ư c đ i v i s  tiề  100 000 (một trăm   h  ) 

đồ   v  h    tr  ch   ị c   F 105.000 (một trăm  ẻ  ăm   h  ) đồ    hư   tiế  

t c t m  iữ t i Cơ qua  chi c c thi h  h    hu ệ  D  t  h E đ  đ m     thi h  h 

    

- Đ i v i v t chứ      s  tiề  Việt Nam 500 000 ( ăm trăm   h  ) đồ   thu 

tr     ười  ị c   A  d   ị c   A khô   s  d    s  tiề      v   việc đ  h   c     

că  cứ kh    3 Điều 106  ộ  u t T  t    h  h s  h    tr  ch   ị c   A 500.000 

( ăm trăm   h  ) đồ    hư   tiế  t c t m  iữ t i Cơ qua  chi c c thi h  h    

hu ệ  D  t  h E đ  đ m     thi h  h     

- Đ i v i v t chứ      s  tiề  Việt Nam 100 000 (một trăm   h  ) đồ   thu 

tr     ười a h Ch m Ha Na Phi  s  tiề  Việt Nam 100 000 (một trăm   h  ) đồ   

thu tr     ười a h L  Vă  Tha h  s  tiề  Việt Nam 100 000 (một trăm   h  ) 

đồ   thu tr     ười a h A Phi Y  s  tiề  Việt Nam 50 000 ( ăm mươi   h  ) đồ   

tr     ười của a h Ch m Mus Ta’h v  s  tiề  Việt Nam 50 000 ( ăm mươi   h  ) 

đồ   tr     ười của a h Ch m Na Sít  đ      s  tiề  dù   v   việc đ  h   c     

că  cứ v   kh    2 Điều 106  ộ  u t T  t    H  h s  tịch thu su   v   cô   quỹ 

Nh   ư c đ i v i s  tiề  tr    

- Đ i v i  e mô tô khô    i n s   khô   có  iấy chứng nh   đă   ký  e  s  

m   1202580;  e mô tô khô    i n s , s  khu   v  s  m    ị     m    khô   
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chứng nh   đă   ký  e;  e mô tô khô    i n s   khô   có  iấy chứng nh   đă   

ký  e  s  m   6201905;  e mô tô mang bi n s , 63V6-1010  khô   có  iấy chứng 

nh   đă   ký  e;  e mô tô ma    i n s , 70F2-2215  khô   có  iấy chứng nh n 

đă   ký  e  Tất c  05  e mô tô tr       e khô   rõ   uồn g c  Cơ qua  C  h s t 

điều tra đã thô       tru  t m  hư   chưa   c đị h được chủ sỡ hữu hợ   h       

chuy   Cô   a  hu ện D x   ý the  th m quyề     có că  cứ     Hội đồ     t    

khô   đặt ra gi i quyết. 

V t chứ   đa   được t m  iữ t i Cơ qua  Chi c c thi h  h    hu ệ  D  t  h 

E the   i        ia   h        01/10/2019.  

[6] Về     hí: C c  ị c   A  N u ễ  Tuấ  F  h i chịu     hí the  qu  đị h 

 h    u t  

       l  tr  , 

Q      Ị  : 

1. Că  cứ kh    1 Điều 321; đi m i, s kh    1 Điều 51  Điều 65  ộ  u t H  h 

s :  

X   h t  ị c   A (t  Phi) 06 (s u) th    tù  hư   ch  hư       tre   thời 

 ia  th  th ch    01 (một)  ăm  tí h từ      tu       về tội “Đ  h   c”  

Gia   ị c   A (t  Phi) ch  Ủ   a   h   d    ã C  hu ệ  D  t  h E  i m s t  

 i   d c  Gia đ  h  ị c   A (t  Phi) có tr ch  hiệm  h i hợ  v i cơ qua   tổ chức  

chí h qu ề  địa  hươ   tr    việc  i m s t   i   d c  ị c   A (t  Phi) tr    thời 

 ia  th  th ch  trườ   hợ   ị c   A (t  Phi) tha  đổi  ơi cư trú th  th c hiệ  the  

qu  đị h của  h    u t về thi h  h    h  h s   

Tr    thời  ia  th  th ch   ị c   A (t  Phi) c  ý vi  h m   hĩa v  02  ầ  tr  

    th  T a    có th  qu ết đị h  uộc  ị c   A (t  Phi)  h i chấ  h  h h  h  h t tù 

của        đã ch  hư       tre   

Că  cứ kh    1 Điều 321; đi m i  s kh    1 Điều 51  Điều 65  ộ  u t H  h 

s :  

X   h t  ị c   N u ễ  Tuấ  F 06 (s u) th    tù  hư   ch  hư       tre   

thời  ia  th  th ch    01 (một)  ăm  tí h từ      tu       về tội “Đ  h   c”  

Gia   ị c   N u ễ  Tuấ  F ch  Ủ   a   h   d    ã C, hu ệ  D  t  h E  i m 

s t   i   d c  Gia đ  h  ị c   N u ễ  Tuấ  F có tr ch  hiệm  h i hợ  v i cơ 

qua   tổ chức  chí h qu ề  địa  hươ   tr    việc  i m s t   i   d c  ị c   

N u ễ  Tuấ  F tr    thời  ia  th  th ch  trườ   hợ   ị c   N u ễ  Tuấ  F thay 

đổi  ơi cư trú th  th c hiệ  the  qu  đị h của  h    u t về thi h  h    h  h s   

Tr    thời  ia  th  th ch   ị c   N u ễ  Tuấ  F c  ý vi  h m   hĩa v  02 

 ầ  tr      th  T a    có th  qu ết đị h  uộc  ị c   N u ễ  Tuấ  F  h i chấ  h  h 

h  h  h t tù của        đã ch  hư       tre   

2. Về     ý v t chứ  :    d    47  ộ  u t h  h s   Điều 106  ộ  u t T  t  g 

H  h s   

- Tịch thu v  ti u hủ  c c v t chứ    ồm 01 c   đồng hồ; 04 cuộ   ă   ke  

v i đã qua s  d ng; 02 cặp c a     ằng kim lo i. 

- Tịch thu su   v   cô   quỹ Nh   ư c của bị c   F đ i v i s  tiền 100.000 

(một trăm   h  ) đồng trong tổng s  205 000 (hai trăm  ẻ  ăm   h  ) đồng thu giữ 

của bị c   F v  h    tr  ch   ị c   N u ễ  Tuấ  F s  tiền 105.000 (một trăm  ẻ 
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 ăm   h  ) đồng v  01  e mô tô  i n s  70K1-072.19  hư   tiế  t c t m  iữ t i 

Cơ qua  chi c c thi h  h    hu ệ  D  t  h E đ  đ m     thi h  h     

- H    tr  ch   ị c   A s  tiền Việt nam 500.000 ( ăm trăm   h  ) đồng 

 hư   tiế  t c t m  iữ t i Cơ qua  chi c c thi h  h    hu ệ  D  t  h E đ  đ m     

thi h  h     

- Tịch thu su   v   cô   quỹ Nh   ư c s  tiề  100 000 (một trăm   h  ) 

đồ   thu  iữ của a h Ch m Ha Na Phi. 

- Tịch thu su   v   Cô   quỹ Nh   ư c đ i v i s  tiền 100.000 (một trăm 

  h  ) đồng thu giữ của anh L  Vă  Tha h. 

- Tịch thu su   v   Cô   quỹ Nh   ư c đ i v i s  tiền 100.000 (một trăm 

  h  ) đồng thu giữ của anh A Phi Y. 

- Tịch thu su   v   cô   quỹ Nh   ư c đ i v i s  tiề  50 000 ( ăm mươi 

  h  ) đồng thu giữ của a h Ch m Na Sít  

- Tịch thu su   v   cô   quỹ Nh   ư c đ i v i s  tiề  50 000 ( ăm mươi 

  h  ) đồng thu giữ của a h Ch m Mus T h. 

V t chứ   đa   được t m  iữ t i Cơ qua  Chi c c thi h  h    hu ệ  D  t  h 

E the   i        ia   h        01/10/2019. 

3. Về     hí: Că  cứ Điều 136  ộ  u t T  t    H  h s   Điều 23 N hị qu ết 

s  326/2016/U TVQH14      30/12/2016 của Ủ   a  Thườ   v  Qu c hội khóa 

XIV qu  đị h về mức thu  miễ    i m  thu   ộ   qu    ý v  s  d        hí v   ệ 

 hí T a   :  

C c  ị c   A  N u ễ  Tuấ  F  mỗi  ị c    h i chịu 200 000 (hai trăm   h  ) 

đồ       hí h  h s  sơ th m. 

4. Trườ   hợ          qu ết đị h được thi h  h the  qu  đị h t i Điều 2 Lu t 

thi h  h    d   s  th    ười được thi h  h    d   s     ười  h i thi h  h    d   

s  có qu ề  thỏa thu   thi h  h     qu ề    u cầu thi h  h     t    u ệ  thi h  h 

   h ặc  ị cưỡ   chế thi h  h    the  qu  đị h c c Điều 6  7 v  9 Lu t thi h  h    

d   s ; thời hiệu thi h  h    được th c hiệ  the  qu  đị h t i Điều 30 Lu t thi 

h  h    d   s   

5. B   ch   ị c   A  N u ễ  Tuấ  F biết được qu ề  kh    c       T a    

 h   d   t  h E tr    thời h   15      k  từ      tu      .  

 
Nơ    ậ                                                
- TAND t  h E;                          

- VKSND hu ệ  D; 

- Chi c c THADS hu ệ  D;  

- THA  h t tù; 

- Ph    PV06-Cô   a  E; 

- Đội điều tra CA hu ệ  D; 

- S  Tư  h   t  h E; 

-  ị c  ; 

- C c đươ   s ;   

- U ND  ã C; 

- Lưu                                                                                                     

  .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  Ẩ  P    -      OẠ P  Ê   OÀ 
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